	
	



ĐỀ THI SỐ 3 
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020, MÔN: SINH HỌC
Câu 1. Theo lý thuyết, cơ thể có kiểu gen 
[image: image1.wmf]AAbb

 giảm phân tạo ra loại giao tử 
[image: image2.wmf]Ab

 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 50%
B. 25%
C. 75%
D. 100%
Câu 2. Trong một quần thể ngẫu phối, có hai alen 
[image: image3.wmf]A

 là trội hoàn toàn so với 
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. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền tần số alen 
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 là 0,3, cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là:

A. 
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Câu 3. Xét cơ thể có kiểu gen 
[image: image10.wmf]AaBb

 giảm phân bình thường. Tỉ lệ giao tử 
[image: image11.wmf]Ab

 là:

A. 12,5%
B. 50%
C. 25%
D. 75%
Câu 4. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

A. Cạnh tranh cùng loài.
B. Ánh sáng
C. Độ ẩm
D. Lượng mưa
Câu 5. Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của thực vật 
[image: image12.wmf]CAM

 và thực vật 
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 khi cố định 
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A. Sản phẩm quang hợp đầu tiên.
B. Chất nhận 
[image: image15.wmf]2
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.


C. Đều diễn ra vào ban ngày.
D. Tiến trình gồm 2 giai đoạn (2 chu trình).
Câu 6. Ưu thế lai:

A. có hể được sử dụng để làm cơ sở tạo giống mới.


B. biểu hiện ở 
[image: image16.wmf]1
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 của lai khác loài, sau đó tăng dần qua các thế hệ.


C. biểu hiện đồng đều qua các thế hệ lai liên tiếp.


D. biểu hiện cao nhất ở của lai khác dòng, sau đó giảm dần qua các thế hệ.
Câu 7. Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong một lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội?

A. Thể một
B. Thể tứ bội
C. Thể tam bội
D. Thể ba
Câu 8. Các bộ ba không tham gia mã hóa cho các axit amin là:

A. AUG, UAA, UAG
B. UAA, UAG, UGA
C. AUU, UAA, UAG
D. AUG, UGA, UAG
Câu 9. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên.


C. Di – nhập gen.

D. Chọn lọc tự nhiên.
Câu 10. Phép lai 
[image: image17.wmf]AaAa
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 thu được 
[image: image18.wmf]1
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 có:

A. 4 kiểu gen
B. 2 kiểu gen
C. 3 kiểu gen
D. 1 kiểu gen
Câu 11. Khi lượng nước trong cơ thể tăng lên so với bình thường, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Áp suất thẩm thấu giảm, huyết áp tăng.


B. Áp suất thẩm thấu tăng, huyết áp tăng.


C. Áp suất thẩm thấu giảm, huyết áp giảm.


D. Áp suất thẩm thấu tăng, huyết áp giảm.
Câu 12. Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 
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. Thể một thuộc loài này có bộ NST là:

A. 
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[image: image21.wmf]1

n

+


C. 
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Câu 13. Điểm đặc trưng trong Đại trung sinh là:

A. Cây hạt kín phát triển mạnh, bò sát ngự trị.


B. Chim, thú và cây hạt trần ngự trị.


C. Tuyệt diệt nhiều loài động vật, bò sát cổ phát triển mạnh.


D. Cây hạt trần và bò sát ngự trị.
Câu 14. Cho biết alen 
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 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Theo lý thuyết, phép lai giữa các cây có kiểu gen nào sau đây tạo ra đời con có 2 loại kiểu hình?

A. 
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B. 
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Câu 15. Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt đầu từ sinh vật sản xuất.


B. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng chỉ có một loài.

C. Khi thành phần loài trong quần xã thay đổi thì cấu trúc lưới thức ăn cũng bị thay đổi.

D. Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn.
Câu 16. Một cá thể có kiểu gen 
[image: image29.wmf]AaBbDdEE

 sau 1 thời gian dài tự thụ phấn liên tiếp qua nhiều thế hệ, số dòng thuần có thể được tạo ra là:

A. 2
B. 4
C. 10
D. 8
Câu 17. Loại enzim nào sau đây tham gia trực tiếp vào quá trình phiên mã?

A. ARN pôlimeraza
B. ADN pôlimeraza
C. Enzim nối ligaza
D. Enzim nối helicase
Câu 18. Cà chua có bộ NST 
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. Tế bào nào sau đây là thể đa bội lẻ?

A. Tế bào có 25 NST

B. Tế bào có 23 NST


C. Tế bào có 36 NST

D. Tế bào có 48 NST
Câu 19.  Một loài thực vật, alen 
[image: image31.wmf]A

 quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen 
[image: image32.wmf]a

 quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai 
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 thu được 
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. Tiếp tục cho 
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 giao phấn với cây tứ bội, thu được 
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. Biết không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, 
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 có tỉ lệ kiểu hình:

A. 2 thân cây cao: 1 cây thân thấp
B. 5 thân cây cao: 1 cây thân thấp


C. 8 thân cây cao: 1 cây thân thấp
D. 43 thân cây cao: 5 cây thân thấp
Câu 20. Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ hệ dẫn truyền tim.


B. Khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch phổi.


C. Khi tâm nhĩ co, máu được đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất.


D. Loài có khối lượng cơ thể lớn có số nhịp tim/phút ít hơn loài có khối lượng cơ thể nhỏ.
Câu 21. Khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong một quần thể, sự chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng của quần thể sinh vật.


B. Cạnh tranh cùng loài là một trong những nhân tố gây ra sự chọn lọc tự nhiên.

C. Chọn lọc tự nhiên tác động chống lại kiểu hình trung gian thì không làm thay đổi tần số alen.

D. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa của sinh giới.
Câu 22. Khi nói về trao đổi khoáng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Muối khoáng trong đất tồn tại ở dạng không tan hoặc hòa tan.

II. Sắt là một nguyên tố khoáng vi lượng trong cây.

III. Phân bón là nguồn chủ yếu cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây.

IV. Đảm bảo độ thoáng cho đất là một biện pháp giúp chuyển hóa muối khoáng từ dạng không tan.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23. Khi nói về nhân tố sinh thái hữu sinh, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các nhân tố của môi trường có ảnh hưởng đến sinh vật thì đều được gọi là nhân tố hữu sinh.


B. Chỉ có mối quan hệ giữa sinh vật này với sinh vật khác thì mới được gọi là nhân tố hữu sinh.


C. Nhân tố hữu sinh bao gồm mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật và thế giới hữu cơ của môi trường.

D. Những nhân tố vật lí, hóa học có ảnh hưởng đến sinh vật thì cũng được xếp vào nhân tố hữu sinh.
Câu 24. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên?

A. Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.


B. Hệ sinh thái nhân tạo luôn là một hệ thống kín, còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống mở.


C. Hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.


D. Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn và lưới thức ăn đơn giản hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.
Câu 25. Cho các phát biểu sau:
I. Chọn lọc tự nhiên là cơ chế duy nhất liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi.

II. Chọn lọc tự nhiên lâu dài có thể chủ động hình thành nên những sinh vật thích nghi hoàn hảo.

III. Chọn lọc tự nhiên dẫn đến sự phân hóa trong thành đạt sinh sản của quần thể dẫn đến một số alen nhất định được truyền lại cho thế hệ sau với một tỉ lệ lớn hơn so với tỉ lệ các alen khác.

IV. Sự di nhập gen giữa các quần thể có xu hướng giảm làm giảm sự khác biệt giữa các quần thể theo thời gian.

Số phát biểu có nội dung không đúng là:

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 26. Khi nói về nhân tố sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nhân tố sinh thái là tất cả các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật.

II. Tất cả các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật đều được gọi là nhân tố hữu sinh.

III. Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.

IV. Trong các nhân tố hữu sinh, nhân tố con người ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều sinh vật.

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 27. Ở lúa mì, alen 
[image: image38.wmf]B

 quy định mầm màu lục trội hoàn toàn so với alen 
[image: image39.wmf]b

 quy định mầm màu vàng, sự biểu hiện của tính trạng này chịu sự kiểm soát của cặp gen 
[image: image40.wmf]Aa

 trong đó 
[image: image41.wmf]A

 cho màu sắc biểu hiện còn át chế sự biểu hiện màu sắc (tạo ra mầm màu trắng). Trong một phép lai giữa cây mầm màu lục với một cây khác người ta thu được tỉ lệ theo kiểu hình: 
[image: image42.wmf]1
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 số cây mầm vàng : 
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 số cây mầm lục : 
[image: image44.wmf]1
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 số cây mầm trắng. Có bao nhiêu kết luận đúng liên quan đến kết quả phép lai này?

I. Hai cặp gen 
[image: image45.wmf]Aa

 và 
[image: image46.wmf]Bb

 di truyền liên kết hoàn toàn.

II. Cây mầm màu lục đem lai có hai cặp gen dị hợp.

III. Cây lai với cây mầm lục là cây mầm vàng.

IV. F1 không xuất hiện cây mầm màu lục thuần chủng.

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 28. Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn 
[image: image47.wmf](
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, thu được 
[image: image48.wmf]1
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 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho 
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 giao phối với nhau, thu được 
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 có: 50% cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài; 4% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn; 4% cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đời 
[image: image51.wmf]2

F

 có 8 loại kiểu gen.
II. Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số 16%.
III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở 
[image: image52.wmf]2
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, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 20%.
IV. Nếu cho cá thể cái 
[image: image53.wmf]1
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 lai phân tích thì sẽ thu được 
[image: image54.wmf]a
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 có các cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài chiếm 4%.

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 29. Vào những năm 80 của thế kỉ XX, ốc bươu vàng du nhập vào Việt Nam phát triển mạnh gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp. Sự gia tăng nhanh số lượng ốc bươu vàng là do:
I. Tốc độ sinh sản cao.

II. Gần như chưa có thiên địch.

III. Nguồn sống dồi dào nên tốc độ tăng trưởng nhanh.

IV. Giới hạn sinh thái rộng.

Số phương án  đúng là :

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 30. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đột biến cấu trúc NST có thể xảy ra do tác nhân vật lý như tia phóng xạ.

II. Đột biến cấu trúc NST xảy ra do rối loạn trong quá trình phân ly và tổ hợp của NST.

III. Ở người, hội chứng tiếng mèo kêu và hội chứng đao có nguyên nhân gây bệnh do đột biến cấu trúc NST.

IV. Lặp đoạn ở đại mạch làm tăng hoạt tính của enzyme amilaza có ý nghĩa trong sản xuất rượu bia.

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 31. Khi nói về độ biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong các dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay thế cặp nucleotit thường làm thay đổi ít nhất thành phần axit amin của chuỗi polipeptit do gen đó tổng hợp.

II. Dưới tác động của cùng một tác nhân gây đột biến, với cường độ và liều lượng như nhau thì tần số đột biến ở tất cả các gen là bằng nhau.

III. Khi các bazơ nitơ dạng hiếm xuất hiện trong quá trình nhân đôi AND thì thường làm phát sinh đột biến gen dạng mất hoặc thêm một cặp nucleotit.

IV. Dạng đột biến mất một cặp nu có thể sẽ làm mất nhiều bộ ba trên mARN.

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 32. Cho các phát biểu nói về giới hạn sinh thái:
I. Cơ thể còn non và cơ thể trưởng thành nhưng có trạng thái sinh lí thay đổi đều có giới hạn sinh thái hẹp.

II. Khoảng chống chịu là khoảng giá trị thuộc giới hạn sinh thái, tuy nhiên các nhân tố sinh thái gây ức chế hoạt động sinh lí của sinh vật.

III. Xác định nhân tố sinh thái nhằm tạo điều kiện cho việc di nhập giống vật nuôi cây trồng từ vùng này sang vùng khác.

IV. Loài sống ở vùng cực có giới hạn sinh thái về nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng gần xích đạo.

Số phát biểu đúng là:

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 33. Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do nhiều cặp gen nằm trên các cặp NST thường khác nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây có quả nặng nhất 
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 lai với cây có quả nhẹ nhất 
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 được 
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. Cho 
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 giao phấn tự do được 
[image: image59.wmf]2
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. Cho biết khối lượng quả phụ thuộc vào số lượng alen trội có mặt trong kiểu gen, cứ 1 alen trội có mặt trong kiểu gen thì cây cho quả nặng thêm 
[image: image60.wmf]10
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.
Xét các kết luận dưới đây:

I. Đời con lai 
[image: image61.wmf]2

F

 có 27 kiểu gen và 8 kiểu hình.

II. Cây 
[image: image62.wmf]1
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 cho quả nặng 
[image: image63.wmf]90
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III. Trong kiểu gen của 
[image: image64.wmf]1

F

 có chứa 3 alen trội (là một trong 20 kiểu gen).
IV. Cây cho quả nặng ở 
[image: image65.wmf]2

F

 chiếm tỉ lệ 3/32.
Số kết luận có nội dung đúng là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 34. Cho biết trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 6% số tế bào có cặp NST mang cặp gen 
[image: image66.wmf]Aa

 không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường. Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái có 20% số tế bào có cặp NST mang cặp gen 
[image: image67.wmf]Bb

 không phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường, các tế bào khác giảm phân bình thường.

Ở đời con của phép lai 
[image: image68.wmf]AaBbAaBb
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, hợp tử đột biến dạng thể một kép chiếm tỉ lệ:

A. 0,18%
B. 26%
C. 0,72%
D. 0,3%
Câu 35. Bệnh Alkan niệu là bệnh di truyền hiếm gặp do 1 gen có 2 alen quy định. Gen gây bệnh Alkan niệu liên kết với gen I mã hóa cho hệ nhóm máu 
[image: image69.wmf]ABO

 (nhóm máu 
[image: image70.wmf]A

 có kiểu gen 
[image: image71.wmf],
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; nhóm máu 
[image: image72.wmf]B

 có kiểu gen 
[image: image73.wmf],
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; nhóm máu 
[image: image74.wmf]O

 có kiểu gen 
[image: image75.wmf]OO

II

; nhóm máu 
[image: image76.wmf]A

 có kiểu gen 
[image: image77.wmf]AB
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) và khoảng cách giữa hai gen này là 
[image: image78.wmf]11

cm

. Theo dõi sự di truyền của các tính trạng này trong một gia đình người ta lập được sơ đồ phả hệ sau, trong các phát biểu dưới đây có bao nhiêu phát biểu đúng? Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ.
I. Có 7 người trong phả hệ được xác định chính xác kiểu gen.

II. Khả năng cặp vợ chồng 3, 4 sinh được một người con không bị bệnh Alkan niệu là 50%.

III. Người vợ của cặp vợ chồng 3, 4 đang mang thai nhi có nhóm máu 
[image: image79.wmf]B

, xác suất đứa con này bị bệnh Alkan niệu là 11%.

IV. Khả năng cặp vợ chồng 10, 11 sinh đứa con nhóm máu 
[image: image80.wmf]AB

 bị bệnh Alkan niệu là 25%.

[image: image81.png]




A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 36. Ở một loài có 
[image: image82.wmf]248

n
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. Có 1000 tế bào sinh tinh của một cơ thể tiến hành giảm phân tạo giao tử. Trong quá trình giảm phân có 20 tế bào có cặp NST có 3 không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; 30 tế bào khác có cặp NST số 6 không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết. có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có 3 loại giao tử với số lượng nhiễm sắc thể khác nhau.

II. Loại giao tử không đột biến chiếm tỉ lệ 95%.

III. Loại giao tử đột biến có 25 NST chiếm tỉ lệ 1%.

IV. Loại giao tử đột biến có 23 NST chiếm tỉ lệ 1%.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 37. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có hai alen quy định. Cho cây hoa đó thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng 
[image: image83.wmf](
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, thu được 
[image: image84.wmf]1
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 toàn cây hoa hồng, 
[image: image85.wmf]1
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 tự thụ phấn, thu được 
[image: image86.wmf]2

F

 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% cây hoa đỏ : 50% cây hoa hồng : 25% cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?
I. Đời con của một cặp bố mẹ bất kì đều có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.

II. Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiểu gen đồng hợp tử và cây có kiểu gen dị hợp tử.

III. Nếu cho cây hoa đỏ ở 
[image: image87.wmf]2

F

, giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

IV. Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alen của cùng một gen.

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 38. Một quần thể thực vật tự thụ phấn ở thế hệ xuất phát 
[image: image88.wmf](
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 có các kiểu gen 
[image: image89.wmf],,
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. Trong đó kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm 20%. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm tỉ lệ 177/640. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, quần thể có tối đa 8 kiểu gen.
II. Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng lặn tăng trong quần thể.
III. Thế hệ xuất phát 
[image: image90.wmf](
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 có 40% cá thể có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen.
IV. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 85,625%.

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 39. Cho con đực 
[image: image91.wmf](
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 có thân đen, mắt trắng giao phối với con cái có thân xám, mắt đỏ được 
[image: image92.wmf]1
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 gồm 100% cá thể có thân xám, mắt đỏ. Cho 
[image: image93.wmf]1
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 giao phối tự do, 
[image: image94.wmf]2
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 có tỉ lệ 50% con cái thân xám, mắt đỏ : 20% con đực thân xám, mắt đỏ : 20% con đực thân đen, mắt trắng : 5% con đực thân xám, mắt trắng : 5% con đực thân đen, mắt đỏ. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Có bao nhiêu kết luận đúng trong số những kết luận dưới đây:
I. Có 6 kiểu gen quy định kiểu hình thân xám, mắt đỏ.

II. Hai cặp tính trạng màu sắc thân và màu mắt di truyền liên kết với nhau.

III. Hoán vị gen diễn ra ở cả hai giới đực và cái.

IV. Đã có hoán vị gen với tần số 10%.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 40. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Cho cây thân cao hoa màu đỏ giao phấn với cây thân thấp hoa màu trắng được 
[image: image95.wmf]1
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 gồm 100% cây thân cao, hoa màu đỏ. Cho 
[image: image96.wmf]1
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 tự thụ phấn đời 
[image: image97.wmf]2
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 có tỉ lệ 56,25% cây thân cao, hoa đỏ : 18,75% cây thân cao, hoa trắng : 18,75% cây thân thấp, hoa đỏ : 6,25% cây thân thấp, hoa trắng. Cho các phát biểu sau:
I. Các tính trạng thân cao, hoa đỏ là trội hoàn toàn so với thân thấp, hoa trắng.

II. Hai tính trạng chiều cao thân và màu sắc hoa di truyền liên kết với nhau.

III. Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng trong tổng số những cây thân cao, hoa đỏ 
[image: image98.wmf]2

F

 là 
[image: image99.wmf]1

9

.
IV. Tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng không thuần chủng trong tổng số những cây thân cao, hoa trắng 
[image: image100.wmf]2

F

 là 
[image: image101.wmf]1
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Số phát biểu có nội dung đúng là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Đáp án

	1-D
	2-C
	3-C
	4-A
	5-C
	6-D
	7-B
	8-B
	9-C
	10-C

	11-A
	12-C
	13-D
	14-A
	15-C
	16-D
	17-A
	18-C
	19-D
	20-B

	21-C
	22-C
	23-C
	24-D
	25-A
	26-A
	27-B
	28-B
	29-C
	30-A

	31-B
	32-A
	33-B
	34-D
	35-B
	36-B
	37-D
	38-D
	39-B
	40-B


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Cơ thể 
[image: image102.wmf]AAbb

 giảm phân chỉ tạo ra 1 loại giao tử 
[image: image103.wmf]Ab

.
Câu 2: Đáp án C
Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, tần số alen 
[image: image104.wmf]0,3
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 tần số alen 
[image: image105.wmf]10,30,7
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Cấu trúc di truyền của quần thể tuân theo định luật Hacdi – Vanbec: 
[image: image106.wmf]22
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[image: image107.wmf]0,090,420,491
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Câu 3: Đáp án C
Xét cơ thể có kiểu gen 
[image: image108.wmf]AaBb

 giảm phân bình thường. Tỉ lệ giao tử 
[image: image109.wmf]Ab

 là 0,25.
Câu 4: Đáp án A
Nhân tố hữu sinh bao gồm thế giới hữu cơ của môi trường và mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật Quan hệ cạnh tranh là nhân tố hữu sinh.
Câu 5: Đáp án C
Câu 6: Đáp án D
Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở 
[image: image110.wmf]1

F

 của lai khác dòng, sau đó giảm dần qua các thế hệ.
Câu 7: Đáp án B
Câu 8: Đáp án B
Các bộ ba kết thúc không mã hóa cho các axit amin: UAA, UAG, UGA.
Câu 9: Đáp án C
Di – nhập gen có thể mang đến những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
Câu 10: Đáp án C

[image: image111.wmf]1:2:1
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Câu 11: Đáp án A
Khi lượng nước trong cơ thể tăng kéo theo nồng độ chất tan giảm làm áp suất thẩm thấu giảm. Đồng thời khi lượng nước tăng ta có thể hiểu là khối lượng máu cũng tăng làm tăng huyết áp.
Câu 12: Đáp án C
Thể một: 
[image: image112.wmf]21
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Câu 13: Đáp án D
Câu 14: Đáp án A
Phép lai 
[image: image113.wmf]3:1
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 : có 2 loại kiểu hình.
Câu 15: Đáp án C
Câu 16: Đáp án D

[image: image114.wmf]AaBbDdEEAaBbDdEE
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[image: image115.wmf]AaAa
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 có thể tạo ra 2 dòng thuần:  
[image: image116.wmf],
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 có thể tạo ra 2 dòng thuần: 
[image: image118.wmf],
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[image: image119.wmf]DdDd
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 có thể tạo ra 2 dòng thuần: 
[image: image120.wmf],
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[image: image121.wmf]EEEE
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 có thể tạo ra 1 dòng thuần: 
[image: image122.wmf]EE


Số dòng thuần có thể tạo ra là: 
[image: image123.wmf]2.2.2.18
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 dòng thuần.
Câu 17: Đáp án A
Phiên mã diễn ra ở kì trung gian khi NST đang dãn xoắn.
Cơ chế phiên mã: Quá trình phiên mã được phân thành 3 giai đoạn: khởi động, kéo dài và kết thúc.

Giai đoạn khởi động: ARN – pol làm tách hai mạch đơn ra, một mạch dùng làm khuôn để tổng hợp ARN.

Giai đoạn kéo dài: ARN – pol di động trên mạch khuôn, di động theo chiều 
[image: image124.wmf]3'5'
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.
Giai đoạn kết thúc: ARN – pol di chuyển gặp tín hiệu kết thúc thì ngừng lại và nhả mạch khuôn ra.

Enzyme tham gia trực tiếp vào quá trình phiên mã là ARN – polimeraza.
Câu 18: Đáp án C
Cà chua có bộ NST 
[image: image125.wmf]224
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Tế bào có 25 NST: 
[image: image126.wmf]21

n
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 (thể ba)

Tế bào có 23 NST: 
[image: image127.wmf]21
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 (thể một)

Tế bào có 36 NST: 
[image: image128.wmf]3
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 (tam bội – đa bội lẻ)
Tế bào có 48 NST: 
[image: image129.wmf]4

n

 (tứ bội – đa bội chẵn)
Câu 19: Đáp án D
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Tính tỉ lệ giao tử ở 
[image: image131.wmf]1
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 giảm phân cho giao tử 
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 giảm phân cho giao tử 
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 giảm phân cho giao tử 
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[image: image141.wmf]1
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 giảm phân cho giao tử 
[image: image142.wmf]575
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Cây 
[image: image143.wmf]Aaaa

 giảm phân cho giao tử 
[image: image144.wmf]11
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Tỉ lệ cây thân thấp ở 
[image: image145.wmf]2
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 là 
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Tỉ lệ cây thân cao ở 
[image: image147.wmf]2
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 là 
[image: image148.wmf]543
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Theo lý thuyết, 
[image: image149.wmf]a
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 có tỉ lệ kiểu hình: 43 cây thân cao : 5 cây thân thấp.
Câu 20: Đáp án B
A- Đúng.
B- Sai, khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch chủ.

C- Đúng.

D- Đúng.
Câu 21: Đáp án C
Vì nếu quần thể có thành phần kiểu gen là 
[image: image150.wmf]0,16:0,48:0,36
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 thì chọn lọc chống lại 
[image: image151.wmf]Aa

 sẽ làm thay đổi tần số alen, theo hướng làm tăng tần số 
[image: image152.wmf]a

.
Câu 22: Đáp án C
Nội dung I; II; IV đúng.
Câu 23: Đáp án C
Xét các phát biểu của đề bài:
· A sai vì nhân tố sinh thái hữu sinh là thế giới hữu cơ của môi trường, là những mối quan hệ giữa một sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) này với một sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) khác sống xung quanh. Trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh, nhân tố con người được nhấn mạnh là nhân tố có ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhiều sinh vật.

· B sai vì ngoài mối quan hệ giữa sinh vật này với sinh vật khác, nhân tố hữu sinh còn bao gồm mối quan hệ giữa sinh vật với thế giới hữu cơ của môi trường.

· D sai vì những nhân tố vật lý, hóa học có ảnh hưởng đến sinh vật được xếp vào nhân tố vô sinh.
Câu 24: Đáp án D
Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học thấp hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.
Hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên là một hệ thống mở.

Hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh thấp hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

Hệ sinh thái nhân tạo thường có chuỗi thức ăn ngắn và lưới thứ ăn đơn giản hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.
Câu 25: Đáp án A
Phát biểu II sai. Vì CLTN không tạo ra được sinh vật thích nghi hoàn hảo.
Câu 26: Đáp án 

Nội dung I, III, IV đúng.
Nội dung II sai. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật có thể là nhân tố vô sinh hoặc hữu sinh.
Câu 27: Đáp án B
Theo giả thiết ta dễ dàng quy ước: 
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[image: image154.wmf]Abb
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: mầm vàng; 

[image: image155.wmf]aaBaabb
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 mầm trắng.
Trong một phép lai giữa cây mầm màu lục với một cây khác người ta thu được tỉ lệ kiểu hình: 
[image: image156.wmf]1
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 số cây mầm vàng : 
[image: image157.wmf]2
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số cây mầm lục : 
[image: image158.wmf]1
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 số cây mầm trắng.
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 tổ hợp 
[image: image160.wmf]2.2

=

 hoặc 
[image: image161.wmf]4.1

®

 Ta sẽ biện luận được nếu xảy ra trong tương tác gen khi mỗi gen nằm trên 1 cặp NST thì không thể ra tỉ lệ như đề bài được.

Có thể 2 gặp gen 
[image: image162.wmf]Aa

 và 
[image: image163.wmf]Bb

 cùng nằm trên 1 cặp NST và di truyền liên kết hoàn toàn. Tỉ lệ 1:2:1 là tỉ lệ của phép lai: 
[image: image164.wmf]AbAb

aBaB

´

.
Cây mầm lục đem lai là: 
[image: image165.wmf]Ab

aB

.

[image: image166.wmf]:1:2:1

AbAbAbAbaB

P
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Các phát biểu I; II; IV đúng
Câu 28: Đáp án B
Phương pháp:
Sử dụng công thức: 
[image: image167.wmf]0,5;0,25
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ABaabbaabb
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.
Giao tử liên kết 
[image: image168.wmf]1

2

f
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; giao tử hoán vị: 
[image: image169.wmf]2

f

.
Ở thú 
[image: image170.wmf]XX

 là con cái; 
[image: image171.wmf]XY

 là con đực.

Cách giải:

Ta thấy có kiểu hình ở 2 giới khác nhau về cả 2 tính trạng 
[image: image172.wmf]®

 2 cặp gen này cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST 
[image: image173.wmf]X

.


[image: image174.wmf]1

F

: 100% mắt đỏ, đuôi ngắn 
[image: image175.wmf]P

®

 thuần chủng, hai tính trạng này là trội hoàn toàn.

Quy ước gen: 

[image: image176.wmf]A

-

 : mắt đỏ;
 
[image: image177.wmf]a

-

 mắt trắng;

[image: image178.wmf]B

-

 đuôi ngắn;
 
[image: image179.wmf]b
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 đuôi dài.

[image: image180.wmf]1
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Ở giới đực 
[image: image181.wmf]2

F

 có 4 loại kiểu hình 
[image: image182.wmf]®

 có HVG ở con cái,

Tỉ lệ kiểu gen ở giới đực 
[image: image183.wmf]2

:0,42:0,42:0,8:0,8
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.


[image: image184.wmf]®

Tỉ lệ giao tử ở con cái 
[image: image185.wmf]1

:0,42:0,42:0,08:0,08
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[image: image186.wmf]®
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Cho 
[image: image188.wmf]11
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[image: image189.wmf](
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Xét các phát biểu:

I đúng.

II đúng.

III sai, phải là 42%.

IV đúng, cho cá thể cái 
[image: image190.wmf]1

F

 lai phân tích: 
[image: image191.wmf]0,080,50,0
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.
Câu 29: Đáp án C
Ốc bươu vàng là loài ngoại lai, chúng phát triển mạnh là do cả 4 yếu tố trên.
Câu 30: Đáp án A
Các phát biểu đúng là: I, IV.
II sai, đột biến số lượng NST mới xảy ra do rối loạn trong quá trình phân ly và tổ hợp của NST.

III sai, hội chứng Đao có nguyên nhân là đột biến số lượng NST.
Câu 31: Đáp án B
Các phát biểu đúng là: I
II sai, tuy cùng chịu 1 cường độ tác động như nhau của các nhân tố gây đột biến nhưng tần số đột biến của các gen khác nhau là khác nhau.

III sai, khi các bazo nito dạng hiếm xuất hiện trong quá trình nhân đôi AND thì thường làm phát sinh đột biến thay thế 1 cặp nucleotit.

IV sai, đột biến mất 1 cặp nucleotit sẽ làm mất 1 nucleotit trên mARN.
Câu 32: Đáp án A
Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái, ở đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thười gian.
Nội dung I đúng. Những cơ thể còn non và cơ thể trưởng thành nhưng trạng thái sinh lí thay đổi thì giới hạn sinh thái với nhiều nhân tố bị thu hẹp.

Nội dung II đúng. Khoảng chống chịu là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho các hoạt động sinh lí của sinh vật nhưng sinh vật vẫn có khả năng tồn tại.

Nội dung III sai. Xác định các giới hạn của các nhân tố sinh thái mới tạo điều kiện cho việc di nhập vật nuôi cây trồng từ vùng này sang vùng khác.

Nội dung IV đúng. Loài sống ở vùng cực có giới hạn sinh thái nhiệt độ hẹp hơn loài sống ở vùng xích đạo.
Câu 33: Đáp án B
Phương pháp: sử dụng công thức tính tỉ lệ kiểu gen chứa 
[image: image192.wmf]a

 alen trội 
[image: image193.wmf]2
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n

n
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 trong đó là số alen trội, 
[image: image194.wmf]n

 là số cặp gen dị hợp.
Cách giải:

Số alen quy định tính trạng khối lượng quả là 
[image: image195.wmf]12060
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 alen 
[image: image196.wmf]®

 Có 3 cặp gen 
[image: image197.wmf]®

 27 kiểu gen, 7 kiểu hình 
[image: image198.wmf]®

 I sai.

Cho cây có quả nặng nhất 
[image: image199.wmf]AABBCC

 lai với 
[image: image200.wmf]aabbcc

 thu được 
[image: image201.wmf]1

F

 có 3 alen trội nặng 
[image: image202.wmf]6031090
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 II đúng.
Số kiểu gen có 3 alen trội là 
[image: image203.wmf]3
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 III đúng.


[image: image204.wmf]11

:

FFAaBbCcAaBbCc

´´


Cây nặng 
[image: image205.wmf]70

g

 có 1 alen trội, chiếm tỉ lệ 
[image: image206.wmf]1
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 IV đúng.
Câu 34: Đáp án D
· Cơ thể đực có 6% số tế bào có cặp gen 
[image: image207.wmf]Ab

 không phân li trong giảm phân I nên giao tử đột biến có tỉ lệ 
[image: image208.wmf]0,06
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. Trong đó có 0,03 giao tử có số NST 
[image: image209.wmf](
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 và 0,03 giao tử có số NST là 
[image: image210.wmf](
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· Cơ thể cái có 20% số tế bào có cặp gen không phân li trong giảm phân II nên giao tử đột biến có tỉ lệ 
[image: image211.wmf]0,2

=

. Trong đó có 0,1 giao tử dạng 
[image: image212.wmf]1

n
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 và 0,1 giao tử dạng 
[image: image213.wmf]1
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-

.
· Hợp tử đột biến thể một kép 
[image: image214.wmf](

)
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 được hình thành do kết hợp giữa giao tử đực 
[image: image215.wmf]1

n
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 với giao tử cái 
[image: image216.wmf]1
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. Có tỉ lệ 
[image: image217.wmf]0,30,10,0030,3%
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Câu 35: Đáp án B
Xét tính trạng bênh Alkan niệu:
Người bố số 
[image: image218.wmf]2

b

 không bị bệnh, sinh ra con gai 4 bị bệnh nên bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

Quy ước: 

[image: image219.wmf]A

-

: bình thường,
 
[image: image220.wmf]a

-

: bị bệnh.

Những người bị bệnh trong phả hệ này sẽ có kiểu gen là 
[image: image221.wmf]aa

 gồm có:  
[image: image222.wmf]2,4,7,11,8,12

a

.
Người số 3 không bị bệnh nhưng có bố bị bệnh nên có kiểu gen là 
[image: image223.wmf]Aa

.
Cặp vợ chồng số 
[image: image224.wmf]1

b

 và 
[image: image225.wmf]2

b

 không bị bệnh nhưng sinh con bị bệnh nên có kiểu gen dị hợp là 
[image: image226.wmf]Aa

.
Người số 9 – 10 không bị bệnh nhưng có mẹ bị bệnh nên có kiểu gen là 
[image: image227.wmf]Aa

.
Xét tính trạng nhóm máu:

Người có nhóm máu 
[image: image228.wmf]O

 sẽ có kiểu gen là 
[image: image229.wmf]OO

II

 gồm có: 
[image: image230.wmf]2,2,12

ab

.
Người có nhóm máu 
[image: image231.wmf]AB

 sẽ có kiểu gen 
[image: image232.wmf]AB

II

 gồm có: 
[image: image233.wmf]1,10,11

a

.
Cặp bố mẹ 3, 4 có nhóm máu 
[image: image234.wmf]A

 và 
[image: image235.wmf]B

 và sinh con nhóm máu 
[image: image236.wmf]O

 nên có kiểu gen là 
[image: image237.wmf]AO

II

 và 
[image: image238.wmf]BO

II

.
2 người con 8 và 9 sinh ra từ cặp bố mẹ này nên người con 8 có nhóm máu người con 9 có nhóm máu.
Người 5, 6, 7 có nhóm máu 
[image: image239.wmf]A

 và bố nhóm 
[image: image240.wmf]O

 nên có kiểu gen là 
[image: image241.wmf]AO

II

.
Những người có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen thì có thể là dị hợp tử chéo hoặc dị hợp tử đều: 3, 9, 10.

Người 
[image: image242.wmf]2

a

 có kiểu gen là: 
[image: image243.wmf]//
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 nên sinh ra người số 3 có kiểu gen dị hợp tử 2 cặp gen sẽ là 
[image: image244.wmf]//

BO

IAIa

.
Những người không có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen thì khi biết kiểu gen trong từng tính trạng sẽ biết được cả kiểu gen: 
[image: image245.wmf]2,2,3,4,7,12,8,11

ab

. Có thể biết được ít nhất kiểu gen của 8 người 
[image: image246.wmf]®

 Nội dung I sai.

Người bố 
[image: image247.wmf]3
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 và người mẹ 
[image: image248.wmf]4

aa

 sinh con thì xác suất sinh con là: 1 bị bệnh : 1 bình thường 
[image: image249.wmf]®

 Nội dung II đúng.

Người bố 3 có kiểu gen 
[image: image250.wmf]//
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, người mẹ 4 có kiểu gen 
[image: image251.wmf]//
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, khi người mẹ 4 đang mang thai:

Ở người bố 
[image: image252.wmf]11%

f

=Þ

 Tỉ lệ giao tử: 
[image: image253.wmf]44,5%:5,5%

BB

IAIa

.
Tỉ lệ giao tử ở người mẹ là: 
[image: image254.wmf]50%:50%

AO

IaIa


Người con của cặp bố mẹ này có nhóm máu 
[image: image255.wmf]B

 thì xác suất bị bệnh là 5,5%
[image: image256.wmf]®

 Nội dung III sai.

Người số 10 sinh ra từ cặp bố mẹ này, mang nhóm máu và không bị bệnh thì có kiểu gen là: 
[image: image257.wmf]//

BA

IAIa

 Tỉ lệ giao tử tạo ra: 
[image: image258.wmf]44,5%:5,5%:44,5%:5,5%
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.
Người 11 có kiểu gen là: 
[image: image259.wmf]//

BA

IaIa

. Tỉ lệ giao tử: 
[image: image260.wmf]50%:50%
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Khả năng cặp vợ chồng 10, 11 sinh đứa con nhóm máu bị bệnh Alkan niệu là:

[image: image261.wmf]5,5%50%44,5%50%25%
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Nội dung IV đúng.

Vậy có 2 nội dung đúng.
Câu 36: Đáp án B
Có 2 phát biểu đúng, đó là I và II.
Câu 37: Đáp án D
Theo bài ra ta thấy tính trạng di truyền theo quy luật trội không hoàn toàn.
Quy ước:
 
[image: image262.wmf]AA

-

: hoa đỏ;
 
[image: image263.wmf]Aa

-

: hoa hồng;
 
[image: image264.wmf]aa

-

: hoa trắng.

Nội dung I đúng. Vì mỗi kiểu gen quy định một kiểu hình khác nhau nên đời con của một cặp bố mẹ bất kì đều có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.

Nội dung II đúng.

Nội dung III sai. Hoa đỏ lai với hoa trắng 
[image: image265.wmf]AAaa

´

 tạo ra đời còn toàn hoa hồng.

Nội dung IV đúng.
Câu 38: Đáp án D
Nội dung I sai. Trong quần thể có cá thể có kiểu gen tự thụ phấn sẽ tạo ra 9 kiểu gen.
Nội dung II đúng. Đây là quần thể tự thụ nên kiểu gen đồng hợp tăng lên qua các thế hệ.
Để tạo ra kiểu hình thì cá thể tự thụ ở thế hệ xuất phát có kiểu gen là hoặc

Gọi tần số kiểu gen của 
[image: image266.wmf]AaBb

 ở thế hệ xuất phát là 
[image: image267.wmf]x

 ta có:

Cách 1:

Kiểu gen 
[image: image268.wmf]AaBb

 sau 3 thế hệ tự thụ, tỉ lệ kiểu gen 
[image: image269.wmf]aabb

 tăng lên là:

[image: image270.wmf]2
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Nội dung III đúng.
Cách 2:

· Ở thế hệ thứ nhất tạo ra: 
[image: image271.wmf]422
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 có thể tiếp tục tự thụ tạo ra 
[image: image272.wmf]aabb

 và 
[image: image273.wmf]1

16

x

.
· Ở thế hệ thứ 2 tạo ra: 
[image: image274.wmf]1339
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.
· Ở thế hệ thứ 3 tạo ra: 
[image: image275.wmf]13917749
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 Nội dung III đúng.

Tần số kiểu gen 
[image: image276.wmf]AABb

 ở thế hệ ban đầu là: 
[image: image277.wmf]10,40,20,4
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.
Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp sau 3 thế hệ tự thụ của kiểu gen 
[image: image278.wmf]AABb

 là 
[image: image279.wmf]3
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.
Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp sau 3 thế hệ tự thụ của kiểu gen 
[image: image280.wmf]AaBb

 là 
[image: image281.wmf]2
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Vậy sau 3 thế hệ tự thụ tỉ lệ gen dị hợp trong quần thể là: 
[image: image282.wmf]30,625%35%20%85,625%
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. Nội dung IV đúng.

Câu 39: Đáp án B
Cho con đực 
[image: image283.wmf](

)

XY

 có thân đen, mắt trắng giao phối với con cái có thân xám, mắt đỏ được 
[image: image284.wmf]1

F

 gồm 100% cá thể có thân xám, mắt đỏ. Cho 
[image: image285.wmf]1

F

 giao phối tự do, ta được:
Thân xám : thân đen 
[image: image286.wmf]3:1
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.
Mắt đỏ : mắt trắng 
[image: image287.wmf]3:1

=

.

[image: image288.wmf]®

Tính trạng thân xám, mắt đỏ trội hoàn toàn so với thân đen, mắt trắng.

Thấy tỉ lệ phân li kiểu hình không đều ở cả 2 giới
[image: image289.wmf]®

 Di truyền liên kết với NST giới tính 
[image: image290.wmf]X

.
Ta có sơ đồ lai:


[image: image291.wmf]1
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Theo đề bài ta có tỉ lệ con đực thân đen mắt trắng 
[image: image292.wmf](
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 chiếm tỉ lệ 20%
[image: image293.wmf]®

 Tỉ lệ giao tử  
[image: image294.wmf]ab

X

ở con cái chiếm 
[image: image295.wmf]20%240%
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 Ở con cái xảy ra hoán vị gen với tần số 
[image: image296.wmf]20%
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Nội dung IV sai.

Các kiểu gen quy định thân xám, mắt đỏ là 
[image: image297.wmf];;;;;
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 Nội dung I đúng.

Nội dung II đúng.

Nội dung III sai. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái.

Có 2 nội dung đúng.
Câu 40: Đáp án B
Xét riêng từng cặp tính trạng ở 
[image: image298.wmf]2

F

:
Thân cao : thân thấp 
[image: image299.wmf]3:1

=

.
Hoa đỏ : hoa trắng 
[image: image300.wmf]3:1

=

.

[image: image301.wmf]P

 thuần chủng 
[image: image302.wmf]1

F

 thụ phần đời con cho ra tỉ lệ 
[image: image303.wmf]3:1
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 Tính trạng thân cao, hoa đỏ trội hoàn toàn so với thân thấp, hoa trắng
[image: image304.wmf]®

 Nội dung I đúng.

Tỉ lệ phân li kiểu hình là 
[image: image305.wmf](
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 2 tính trạng phân li độc lập với nhau
[image: image306.wmf]®

 Nội dung II sai.

Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng là: 
[image: image307.wmf]111
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Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng trong tổng số những cây thân cao, hoa đỏ 
[image: image308.wmf]2

F

 là: 
[image: image309.wmf]11

:56,25%

169

=®

 Nội dung III đúng.

Tỉ lệ thân cao, hoa trắng không thuần chủng là: 
[image: image310.wmf]112
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Tỉ lệ thân cao, hoa trắng không thuần chủng trong tổng số những cây thân cao, hoa trắng 
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 Nội dung IV sai.

Vậy có 2 nội dung đúng.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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